
CÔNG TY Cp DƯỢC HẬU GIANG

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG ỦNG HỘ QUỸ BỆNH NHÂN NGHÈO  - 2016

1 HCM

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

DƢỢC PHẨM THIỆN PHÖC HẬU GIANG													 
HCM

1,000,000    

2 AGP NGUYỄN THỊ ĐEO Long xuyên - An Giang 100,000       

3 AGP QT XUÂN DŨNG Thoại Sơn - An Giang 200,000       

4 AGP QT THẢO Thoại Sơn - An Giang 500,000       

5 AGP QT QUỐC THÁI Tân Châu - An Giang 100,000       

6 AGP TT THẾ HÙNG Tân Châu - An Giang 200,000       

7 AGP QT QUỐC VIỆT Châu Phú - An Giang 200,000       

8 AGP QT THU THẢO Châu Phú - An Giang 200,000       

9 AGP QT ÖT CẤN Châu Đốc - An Giang 100,000         

10 AGP QUẦY DƢƠNG QUYỀN An Phú - An Giang 200,000         

11 AGP QUẦY TỊNH ĐỨC Châu Đốc - An Giang 200,000         

12 AGP NT TRÍ HẢI Châu Đốc - An Giang 200,000         

13 AGP NT THANH TRINH Châu Đốc - An Giang 200,000         

14 AGP NT 87 Châu Đốc - An Giang 200,000         

15 CMP CÔNG TY TNHH DƢỢC PHẨM MỸ ANH

135 Nguyễn Tất Thành, Phƣờng 8, 

Tp. Cà Mau, Tỉnh Cà Mau 200,000         

16 CMP CÔNG TY CP DƢỢC THỊNH PHÁT

198 Lý Văn Lâm, Phƣờng 1, 

Tp. Cà Mau, Tỉnh Cà Mau 100,000         

17 CMP NHÀ THUỐC HỒNG ĐÀO Phƣờng 7, Tp. Cà Mau, Tỉnh Cà Mau 100,000         

18 CMP QUẦY THUỐC LÊ TUẤN

Ấp Nhà Máy B, Xã Tân Phú, 

Huyện Thới Bình, Tỉnh Cà Mau 50,000           

19 CMP ĐẠI LÝ MINH LUÂN Xã Tân Bằng, Huyện Thới Bình, Tỉnh Cà Mau 20,000           
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20 CMP NHÀ THUỐC CHÍ NHÂN

Số 97 Trần Hƣng Đạo, Khóm 4, 

Phƣờng 5, Tp. Cà Mau 20,000           

21 CMP QUẦY THUỐC MINH TÂN TT. Đầm Dơi, Huyện Đầm Dơi, Tỉnh Cà Mau 20,000           

22 CMP CÔNG TY TNHH DP HỒNG PHƢƠNG Phƣờng 8, Tp. Cà Mau, Tỉnh Cà Mau 50,000           

23 CMP QUẦY THUỐC NHÂN HẬU Phƣờng 8, Tp. Cà Mau, Tỉnh Cà Mau 20,000           

24 CMP NHÀ THUỐC CHÂU TUẤN

Số 310 Phan Ngọc Hiển, Phƣờng 9, 

Tp. Cà Mau, Tỉnh Cà Mau 20,000           

25 CMP CÔNG TY TNHH HỒNG ĐỨC

277 Lý Thƣờng Kiệt, Phƣờng 6, 

Tp. Cà Mau, Tỉnh Cà Mau 50,000           

26 CMP NHÀ THUỐC SỐ 1 154 Lê Lợi, Phƣờng 2, Tp. Cà Mau, Tỉnh Cà Mau 50,000           

27 CMP QUẦY THUỐC NGỌC THƢỞNG
Ấp Vàm Đầm, Xã Nguyễn Huân, Huyện Đầm Dơi, 

Tỉnh Cà Mau 20,000           

28 CMP NHÀ THUỐC LINH PHƢƠNG Phƣờng 7, Tp. Cà Mau, Tỉnh Cà Mau 20,000           

29 CMP QUẦY THUỐC NGỌC HIỀN TT. Đầm Dơi, Huyện Đầm Dơi, Tỉnh Cà Mau 20,000           

30 CMP QUẦY THUỐC XUÂN TIẾN

Thị Trấn Sông Đốc, Huyện Trần Văn Thời, 

Tỉnh Cà Mau 20,000           

31 CMP ĐẠI LÝ LÂM THANH ĐIỀN Xã Khánh Hội, Huyện U Minh, Tỉnh Cà Mau 20,000           

32 CMP QUẦY THUỐC ALPHA

Ấp Cả Nảy, Xã Hàng Vịnh,

 Huyện Năm Căn, Tỉnh Cà Mau 20,000           

33 CMP QUẦY THUỐC DUY LỘC

TT. Trần Văn Thời, Huyện Trần Văn Thời, 

Tỉnh Cà Mau 20,000           

34 CMP ĐẠI LÝ DIỄM PHÖC

Kinh Hòn, Đá Bạc, Xã Khánh Bình Tây, 

Huyện Trần Văn Thời, Tỉnh Cà Mau 20,000           

35 CMP QUẦY THUỐC HOÀI NHÂN Cống Kinh Mới, Tp. Cà Mau, Tỉnh Cà Mau 20,000           

36 CMP NHÀ THUỐC NGỌC HIỀN 2

Số 37D, Hải Thƣợng Lãn Ông, Khóm 6, 

Phƣờng 6, Tp. Cà Mau 20,000           

37 CMP NHÀ THUỐC VIỆT HÙNG

Số 08 Phan Đình Phùng, Phƣờng 4, 

Tp. Cà Mau, Tỉnh Cà Mau 20,000           

38 CMP NHÀ THUỐC TUYẾT MINH

215 Lê Hồng Phong, Phƣờng 8, 

Tp. Cà Mau, Tỉnh Cà Mau 20,000           

39 CMP QUẦY THUỐC HÙNG VƢƠNG TT. Đầm Dơi, Huyện Đầm Dơi, Tỉnh Cà Mau 20,000           

40 CMP ĐẠI LÝ THUỐC TÂY TRẦN NHẬT ANH Xã Phú Hƣng, Huyện Cái Nƣớc, Tỉnh Cà Mau 20,000           



41 CMP ĐẠI LÝ NGỌC QUÝ TT. Năm Căn, Huyện Năm Căn, Tỉnh Cà Mau 20,000           

42 CMP QUẦY THUỐC THANH PHONG

Khóm 5, TT. Đầm Dơi, Huyện Đầm Dơi,

 Tỉnh Cà Mau 20,000           

43 CMP ĐẠI LÝ MỸ Ý

Cơi 5, Xã Trần Hợi, Huyện Trần Văn Thời, 

Tỉnh Cà Mau 20,000           

44 CMP QUẦY THUỐC TÖ LOAN TT. Đầm Dơi, Huyện Đầm Dơi, Tỉnh Cà Mau 20,000           

45 CMP NHÀ THUỐC NGỌC HIỀN

25C Hải Thƣợng Lãn Ông, Khóm 6, 

Phƣờng 7, Tp. Cà Mau, Tỉnh Cà Mau 20,000           

46 CMP ĐẠI LÝ THỂ OANH Xã Biển Bạch, Huyện Thới Bình, Tỉnh Cà Mau 20,000

47 CMP QUẦY THUỐC THANH XUÂN 2

Khóm 7, Thị Trấn Sông Đốc, Huyện Trần Văn Thời,

 Tỉnh Cà Mau 20,000

48 CMP CÔNG TY CP DƢỢC BẢO PHƢƠNG

128 Tôn Đức Thắng, Khóm 8, Phƣờng 5, 

Tp. Cà Mau, Tỉnh Cà Mau 20,000

49 CMP ĐẠI LÝ THẾ GIỚI Xã Tân Phú, Huyện Thới Bình, Tỉnh Cà Mau 20,000

50 CMP QUẦY THUỐC SỐ 05

Cái Keo, Xã Quách Phẩm, Huyện Đầm Dơi, 

Tỉnh Cà Mau 20,000

51 CMP ĐẠI LÝ ĐAN Xã Tắc Vân, Tp. Cà Mau, Tỉnh Cà Mau 20,000

52 CMP QUẦY THUỐC TIẾN HƢNG Xã Tắc Vân, Tp. Cà Mau, Tỉnh Cà Mau 20,000

53 CMP ĐẠI LÝ BÍCH HƢỜNG TT. Cái Đôi Vàm, Huyện Phú Tân, Tỉnh Cà Mau 20,000

54 CMP QUẦY THUỐC ĐĂNG KHOA Xã Tắc Vân, Tp. Cà Mau, Tỉnh Cà Mau 20,000

55 CMP ĐẠI LÝ KIM HỒNG

Khóm 7, Thị Trấn Sông Đốc, Huyện Trần Văn Thời, 

Tỉnh Cà Mau 20,000           

56 CMP QUẦY THUỐC SỐ 10

67A Lý Thƣờng Kiệt, Phƣờng 6, 

Tp. Cà Mau, Tỉnh Cà Mau 20,000           

57 CMP QUẦY THUỐC THANH TÖ

Chà Là, Xã Trần Phán, Huyện Đầm Dơi, 

Tỉnh Cà Mau 20,000           

58 CMP ĐẠI LÝ NHẬT TRƢỜNG Xã Phú Mỹ, Huyện Phú Tân, Tỉnh Cà Mau 20,000           

59 CMP QUẦY THUỐC HỒNG PHƢỢNG

TT. Trân Văn Thời, Huyện Trần Văn Thời, 

Tỉnh Cà Mau 10,000           

60 CMP QUẦY THUỐC THÀNH ĐIỂN Xã Khánh An, Huyện U Minh, Tỉnh Cà Mau 10,000           



61 CMP QUẦY THUỐC TRẦN VĂN XÍA TT. U Minh, Huyện U Minh, Tỉnh Cà Mau 10,000           

62 CMP ĐẠI LÝ NGỌC HÂN TT. Đầm Dơi, Huyện Đầm Dơi, Tỉnh Cà Mau 10,000           

63 CMP QUẦY THUỐC PHƢỢNG HOÀNG TT. Đầm Dơi, Huyện Đầm Dơi, Tỉnh Cà Mau 10,000           

64 CMP QUẦY THUỐC BẢO NGỌC TT. Cái Nƣớc, Huyện Cái Nƣớc, Tỉnh Cà Mau 10,000           

65 CMP QUẦY THUỐC TRUNG TÂM THỚI BÌNH TT. Thới Bình, Huyện Thới Bình, Tỉnh Cà Mau 10,000           

66 CMP ĐẠI LÝ VƢƠNG KIM THU TT. Thới Bình, Huyện Thới Bình, Tỉnh Cà Mau 10,000           

67 CMP QUẦY THUỐC THU HƢƠNG TT. Cái Nƣớc, Huyện Cái Nƣớc, Tỉnh Cà Mau 10,000           

68 CMP QUẦY THUỐC NAM PHƢƠNG Xã Tân Bằng, Huyện Thới Bình, Tỉnh Cà Mau 10,000           

69 CMP NHÀ THUỐC VIỆT YẾN

126 Phạm Hồng Thám, Phƣờng 4, 

Tp. Cà Mau, Tỉnh Cà Mau 10,000           

70 CMP ĐẠI LÝ THUỐC NHƢ MAI Xã Phú Tân, Huyện Phú Tân, Tỉnh Cà Mau 10,000           

71 CMP QUẦY THUỐC TÂY LÊ CHÍ DŨNG 3 Xã Thạnh Phú, Huyện Cái Nƣớc, Tỉnh Cà Mau 10,000           

72 CMP NHÀ THUỐC HỒNG TRANG Phƣờng 1, Tp. Cà Mau, Tỉnh Cà Mau 10,000           

73 CMP QUẦY THUỐC CHÖC THI

Khóm 1, TT. Trần Văn Thời, Huyện Trần Văn Thời, 

Tỉnh Cà Mau 10,000           

74 CMP ĐẠI LÝ THUÝ NHI

Ấp Ông Trang, Xã Viên An, Huyện Ngọc Hiển, 

Tỉnh Cà Mau 10,000           

75 CMP QUẦY THUỐC TRỌNG HIỆP Xã Tân Lộc, Huyện Thới Bình, Tỉnh Cà Mau 10,000           

76 CMP QUẦY THUỐC LÊ CHÍ DŨNG 2

Nhà Phấn, Xã Thạnh Phú, 

Huyện Cái Nƣớc, Tỉnh Cà Mau 10,000           

77 CMP ĐẠI LÝ HUỲNH NGUYỄN Xã Tắc Vân, Tp. Cà Mau, Tỉnh Cà Mau 10,000           

78 CMP QUẦY THUỐC TYT KHÁNH HỘI Xã Khánh Hội, Huyện U Minh, Tỉnh Cà Mau 10,000           

79 CMP QUẦY THUỐC HỒNG PHÁT TT. Thới Bình, Huyện Thới Bình, Tỉnh Cà Mau 10,000           

80 CMP QUẦY THUỐC MINH PHỤNG TT. Năm Căn, Huyện Năm Căn, Tỉnh Cà Mau 10,000           

81 CMP QUẦY THUỐC NHÂN ÁI TT. Năm Căn, Huyện Năm Căn, Tỉnh Cà Mau 10,000           

82 CMP NHÀ THUỐC THU BA Phƣờng 5, Tp. Cà Mau, Tỉnh Cà Mau 10,000           

83 CMP QUẦY THUỐC NGỌC DIỄM TT. Đầm Dơi, Huyện Đầm Dơi, Tỉnh Cà Mau 10,000           

84 CMP ĐẠI LÝ TRUNG AN

Ấp 3, Xã Tân Lộc Bắc, Huyện Thới Bình, 

Tỉnh Cà Mau 10,000           

85 CMP HIỆU THUỐC SỐ 01 TT. Đầm Dơi, Huyện Đầm Dơi, Tỉnh Cà Mau 10,000           

86 CMP ĐẠI LÝ NGỌC MINH Xã Thanh Tùng, Huyện Đầm Dơi, Tỉnh Cà Mau 10,000           



87 CMP NHÀ THUỐC HƢƠNG THẢO Phƣờng 2, Tp. Cà Mau, Tỉnh Cà Mau 10,000           

88 CMP ĐẠI LÝ ANH DUYÊN

Rau Dừa, Xã Hƣng Mỹ, Huyện Cái Nƣớc,

 Tỉnh Cà Mau 10,000           

89 CMP QUẦY THUỐC ĐOAN THẢO

323 Huỳnh Ngọc Điệp, Khóm Iv, 

TT. Đầm Dơi, Huyện Đầm Dơi, Tỉnh Cà Mau 10,000           

90 CMP QUẦY THUỐC Ý VỸ

Ấp Tân Điền, Xã Tân Duyệt, 

Huyện Đầm Dơi, Tỉnh Cà Mau 10,000           

91 CMP ĐẠI LÝ LAN VY Xã Tân Lộc, Huyện Thới Bình, Tỉnh Cà Mau 10,000           

92 CMP QUẦY THUỐC KIM NGA

Thị Trấn Sông Đốc, Huyện Trần Văn Thời, 

Tỉnh Cà Mau 10,000           

93 CMP ĐẠI LÝ HUỆ DƢƠNG Xã Đất Mũi, Huyện Ngọc Hiển, Tỉnh Cà Mau 10,000           

94 CMP QUẦY THUỐC KHÁNH PHONG Xã Tắc Vân, Tp. Cà Mau, Tỉnh Cà Mau 10,000           

95 CMP NHÀ THUỐC VIỆT HỒNG Phƣờng 6, Tp. Cà Mau, Tỉnh Cà Mau 10,000           

96 CMP QUẦY THUỐC TUYẾT ÁNH

Chơ Nhà Phấn, Xã Thạnh Phú, 

Huyện Cái Nƣớc, Tỉnh Cà Mau 10,000           

97 CMP NHÀ THUỐC THUẬN PHÁT Phƣờng 2, Tp. Cà Mau, Tỉnh Cà Mau 10,000           

98 CMP ĐẠI LÝ ANH KIỆT TT. Rạch Gốc, Huyện Ngọc Hiển, Tỉnh Cà Mau 10,000           

99 CMP NHÀ THUỐC ANH THY Phƣờng 5, Tp. Cà Mau, Tỉnh Cà Mau 10,000           

100 CMP QUẦY THUỐC NHÂN ÁI

Ấp Chà Là, Xã Trần Phán, 

Huyện Đầm Dơi, Tỉnh Cà Mau 10,000           

101 CMP NHÀ THUỐC KIM NGÂN

110 Lý Thƣờng Kiệt, Phƣờng 7, 

Tp. Cà Mau, Tỉnh Cà Mau 10,000           

102 CMP NHÀ THUỐC NGUYỄN TRÃI Phƣờng 9, Tp. Cà Mau, Tỉnh Cà Mau 10,000           

103 CMP NHÀ THUỐC NHƢ TRANG

Số 10A Nguyễn Công Trứ, Phƣờng 8, 

Tp. Cà Mau, Tỉnh Cà Mau 10,000           

104 CMP QUẦY THUỐC HỒNG NGA

Tổ 7, Khóm 4, Thị Trấn Sông Đốc,

 Huyện Trần Văn Thời, Tỉnh Cà Mau 10,000           

105 CMP QUẦY THUỐC XUÂN HƢƠNG

Cơi 5, Xã Trần Hợi, Huyện Trần Văn Thời,

 Tỉnh Cà Mau 10,000           

106 CMP NHÀ THUỐC TUYẾT THANH Phƣờng 7, Tp. Cà Mau, Tỉnh Cà Mau 10,000           

107 CMP QUẦY THUỐC THỊNH PHÁT TT. Thới Bình, Huyện Thới Bình, Tỉnh Cà Mau 10,000           

108 CMP QUẦY THUỐC HỒNG NGHI Số 92, Xã Lý Văn Lâm, Tp. Cà Mau, Tỉnh Cà Mau 10,000           



109 CMP QUẦY THUỐC LÝ SIỂM TT. U Minh, Huyện U Minh, Tỉnh Cà Mau 10,000           

110 CMP QUẦY THUỐC SỐ 1

TT. Trần Văn Thời, Huyện Trần Văn Thời, 

Tỉnh Cà Mau 10,000           

111 CMP ĐẠI LÝ VIÊN AN

Nhƣng Miên, Xã Viên An Đông,

 Huyện Ngọc Hiển, Tỉnh Cà Mau 10,000           

112 VTU QUẦY THUỐC NGUYÊN THẢO Chợ Phƣớc Tĩnh , Phƣớc Tĩnh , Long Điền - BRVT 100,000         

113 VTU QUẦY THUỐC XUÂN MAI Ấp Phƣớc Thái , Phƣớc Tỉnh , Long Điền , BRVT 100,000         

114 VTU NHÀ THUỐC AN BÌNH 295 Hùng Vƣơng , Ngãi Giao , Châu Đức, BRVT 100,000         

115 VTU QUẦY THUỐC ANH THÔNG Hải Điền , Long Hải , Long Điền , BRVT 100,000         

116 VTU QUẦY THUỐC SỐ 08 ANH CƢỜNG 62 Lê Quý Đôn ,F Phƣớc Trung , TX Bà Rịa , BRVt 100,000         

117 TBH PHẠM THỊ NGỰ SỐ 204 TỔ 23  P. QUANG TRUNG - THÁI BÌNH 50,000           

118 TBH DS TRẦN THỊ HỢI SỐ 786 LÝ BÔN- THÀNH PHỐ THÁI BÌNH 50,000           

119 TBH BÙI THỊ THU HƢƠNG SỐ 242 - LÊ QUÝ ĐÔN - TP THÁI BÌNH 50,000           

120 TBH HOÀNG THỊ LAN

SỐ 80 NGUYỄN THÁI HỌC, TỔ 23, P KỲ BÁ, TP

. THÁI BÌNH 50,000           

121 TBH LÊ VĂN LƢƠNG

TRUNG TÂM DƢỢC PHẨM HƢNG HÀ 

-  HƢNG HÀ - THÁI BÌNH 50,000           

122 TBH NGUYỄN THỊ TUYẾT SỐ 90 TRẦN THÁI TÔNG - THÁI BÌNH 50,000           

123 TBH PHÍ THỊ DẪN TRẦN THÁI TÔNG-TP THÁI BÌNH 50,000           

124 TBH CÔNG TY CỔ PHẦN SAO MAI

SN 577, Đ. Lý Thái Tổ, P. Quang Trung, 

TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình 50,000           

125 TBH ĐOÀN THỊ MINH HUỀ SỐ 09-TRẦN HƢNG ĐẠO-TP THÁI BÌNH 50,000           

126 TBH LÊ THU HIỀN ĐƢỜNG TRẦN THÁNH TÔNG - TP THÁI BÌNH 50,000           

127 TBH NGUYỄN THỊ PHƢƠNG THẢO

LÔ 73, KHU SÔNG TRÀ TỔ 34, P. TRẦN LÃM, 

TP. THÁI BÌNH, T. THÁI BÌNH 50,000           

128 TBH NGÔ THỊ THỚI QUẦY AN TẬP THÁI BÌNH 50,000           

129 TBH MAI THỊ HƢƠNG

SN 34 PHỐ  HOÀNG VĂN THÁI- TỔ 14- 

P. TRẦN LÃM - TP.THÁI BÌNH 50,000           

130 TBH TRẦN THÁI BÌNH

THÔN THỊ AN - HƢNG NHÂN- HƢNG HÀ -

 THÁI BÌNH 50,000           

131 TBH NGUYỄN THỊ VÂN NGA THĂNG LONG - ĐÔNG HƢNG - THÁI BÌNH 50,000           



132 TBH TRƢƠNG THỊ NHỊ

SỐ 250 - KHU 3B - THỊ TRẤN QUỲNH CÔI 

- QUỲNH PHỤ - THÁI BÌNH 50,000           

133 TBH PHAN HỒNG THỦY 246-LÊ ĐẠI HÀNH-TP THÁI BÌNH 50,000           

134 TBH HOÀNG THỊ NỤ QUẦY SỐ 3 PHAN BỘI CHÂU-TP THÁI BÌNH 50,000           

135 TBH HỨA THỊ THU HƢỜNG SỐ 9 TRẦN HƢNG ĐẠO -TP THÁI BÌNH 50,000           

136 TBH ĐẶNG THỊ LIÊN 263 LÝ BÔN- P. TIỀN PHONG - TP.THÁI BÌNH 50,000           

137 DNI QT. BÌNH DUYÊN 275 - TỔ 15 - KP3 - P.TRẢNG DÀI - ĐỒNG NAI 100,000         

138 DNI QUẦY 1245 31A - KP2 - PHƢỜNG TRÃNG DÀI - BH - ĐN 50,000           

139 DNI ANH BÌNH (QUẦY THUỐC SỐ 1390 D1)

200E - TỔ 35A - KP11 - P.TÂN PHONG -

 BIÊN HÕA - ĐN 50,000           

140 DNI QUẦY 705B

60A - KP9 - Đ. PHI TRƢỜNG - TÂN PHONG 

- BH - ĐN 100,000         

141 DNI ĐẶNG THỊ XUYẾN (QT 827) 214 PHAN ĐÌNH PHÙNG - BIÊN HOÀ - ĐỒNG NAI 100,000         

142 DNI NT. PHƢƠNG LOAN 247 - CMT8 - HÕA BÌNH - BIÊN HÕA - ĐỒNG NAI 100,000         

143 DNI QUẦY THUỐC SỐ 81 65/1 - AN PHÖ - THUẬN AN - BÌNH DƢƠNG 200,000         

144 DNI Nhà thuốc Thƣ Vinh 1423, Tổ 12, KP7, P.Long Bình, Tp Biên Hòa, Đồng Nai 100,000         

145 DNI QUẦY 1139 (CHỊ TUẤT)

DL 1139D1 - 1681 TỔ 28 - VƢỜN DỪA - 

PHƢỚC TÂN - BH - ĐN 100,000         

146 DNI CHỊ LÊ THỊ THU THỦY (QUẦY 595B) ĐL 595B -ẤP 2 XÃ BÀU Cạn -LONG THÀNH 50,000           

147 DNI QUẦY 1847 ẤP 7 BÀU CẠN - LONG THÀNH - ĐN 20,000           

148 DNI QT. KHÁNH LINH

B16 ẤP 6, KHU CHỢ TÂN HIỆP, 

LONG THÀNH, ĐNAI 100,000         

149 DNI

QUẦY THUỐC SỐ 503D1

(NGUYỄN THỊ THU LIÊN) 18BKC_ẤP 6 - XÃ Tân Hiệp - Long Thành 100,000         

150 DNI QUẦY THUỐC 117 (TUYẾT PHONG) ẤP 6, TÂN HIỆP, LONG THÀNH, ĐỒNG NAI 200,000         

151 DNI QUẦY THUỐC LONG GẤM

383 - TỔ 8 ẤP 2 - XÃ PHƢỚC BÌNH - 

LONG THÀNH 100,000         

152 DNI QUẦY 987 AN HOÀ - CHỢ HOÁ AN - BIÊN HÕA - ĐỒNG NAI 200,000         

153 DNI CHỊ HỒ THỊ KIM LY ẤP 4, LA NGÀ, ĐỊNH QUÁN,ĐỒNG NAI 100,000         

154 DNI LÊ THỊ CHÂU HÀ ẤP 3 - XÃ SUỐI NHO - ĐỊNH QUÁN - ĐỒNG NAI 100,000         

155 DNI CHỊ NGỌC HÀ

ĐL 1251 - 21 K4 - ẤP CÂY XĂNG - 

PHÖ TÖC - ĐỊNH QUÁN - ĐN 100,000         



156 DNI QUẦY THUỐC MỸ VÂN

SỐ 4_KHU DÂN CƢ 6_THÁI HÕA 2 _ 

PHÖ TÖC _ĐỊNH QUÁN _ ĐỒNG NAI 100,000         

157 DNI QUẦY THUỐC NGỌC ANH Xã Phú Túc - ĐQ - ĐN 200,000         

158 DNI CHỊ ĐẶNG THỊ BÍCH NGA (ĐL 291D5) 

ĐL 291D5 - 37/C4 ẤP ĐỒNG BẮC -

 XÃ GIA KIỆM - THỐNG NHẤT - ĐỒNG NAI 100,000         

159 DNI QUẦY 1941 53/1- CHỢ DỐC MƠ - GIA KIỆM - ĐỒNG NAI 200,000         

160 DNI

QUẦY THUỐC HỒNG HẢI

 ( TRẦN THỊ THÙY VY) ĐL 151A - XÃ BÀU HÀM II - THỐNG NHẤT - ĐỒNG NAI 100,000         

161 DNI QT MINH PHƢỚC 1259E, PHÖ CƢỜNG,ĐỊNH QUÁN,ĐỒNG NAI 50,000           

162 DNI NHÀ THUỐC AN BÌNH 

QT 2374_10_KP1_CHỢ PHÖ TÖC_

ĐỊNH QUÁN_ĐỒNG NAI 20,000           

163 DNI QUẦY 1884

155 KHU 3 - ẤP HIỆP LỰC - TT ĐỊNH QUÁN 

- ĐỒNG NAI 100,000         

164 DNI QUẦY THUỐC 881

60 KHU I - ẤP HÕA BINH - ĐÔNG HÕA - 

TRẢNG BOM 100,000         

165 DNI QUẦY THUỐC 691

33A/3 ẤP NHÂN HÕA - TÂY HÕA - 

TRẢNG BOM - ĐỒNG NAI 100,000         

166 DNI Quầy Thái Thủy 77 Đƣờng 2/9, Kp 5, Trảng Bom, Đồng Nai 200,000         

167 DNI Quầy Thuốc Thanh Nguyệt ĐƢỜNG 3/2 - KP5 - THỊ TRẤN TRẢNG BOM - ĐN 200,000         

168 DNI QUẦY THUỐC THẢO HƢỜNG

ẤP BỂ BẠC - XUÂN ĐÔNG - CẨM MỸ - 

ĐN (GỞI ANH TUẤN GÀ - NGÃ 3 XUÂN ĐÔNG) 500,000         

169 DNI QT MINH SƢƠNG

414 TRẦN PHÖ, KP3, TT. GIA RAY, 

XUÂN LỘC, ĐỒNG NAI 100,000         

170 DNI QT MINH CHÂU

494 HÙNG VƢƠNG, KHU 2, TT. GIA RAY, 

XUÂN LỘC, ĐỒNG NAI 300,000         

171 DNI CHỊ VÂN (XLỘC)

ĐL 1009 B - KHU PHỐ 1 - THỊ TRẤN GIA RAY -

 XLỘC 100,000         

172 DNI CHỊ NGUYỆT TỔ 7, KP3, TT. GIA RAY, XUÂN LỘC, ĐỒNG NAI 100,000         

173 DNI CHỊ HẠNH (LK) 36 CMT8 - LONG KHÁNH - ĐỒNG NAI 100,000         

174 DNI QUẦY THUỐC TRÂN CHÂU 83 - QUANG TRUNG - LONG KHÁNH 100,000         

175 DNI NT.MAI NHƢ 6B HÙNG VƢƠNG - TX.LONG KHÁNH 100,000         

176 DNI CÔ DUNG (LONG KHÁNH) LONG KHÁNH - ĐN(10) 100,000         



177 DNI ANH DŨNG (KHỔNG TỬ ) 122 KHỔNG TỬ - TX LONG KHÁNH 50,000           

178 DNI NHÀ THUỐC LỆ THU

6, ĐƢỜNG LÊ A, TỔ 7, ẤP SUỐI CHỒN, 

XÃ BẢO VINH, LONG KHÁNH, ĐỒNG NAI 100,000         

179 DNI ĐL TRANG

ĐL 736A - 28/8 - KP3 - P.AN BÌNH - TAM HIỆP 

- BH - ĐN 100,000         

180 DNI QT Phúc Ân (Số 14 củ) AN CHU - BẮC SƠN - TRẢNG BOM - ĐỒNG NAI 200,000         

181 DNI CHỊ NGUYỄN THỊ HIỀN(XL)

ĐL 481A - ẤP TRUNG LƢƠNG - XÃ XUÂN 

TRƢỜNG

 - GIA RAY-XLỘC 100,000         

182 DNI QUẦY THUỐC 340 HUYỆN VĨNH CỬU - ĐỒNG NAI 20,000           

183 DNI QUẦY 916 (CHỊ BÙI THỊ TUYẾN) VĨNH TÂN - VĨNH CỬU - TN - ĐN 50,000           

184 DNI QUẦY TÍN HUÊ TỔ 5, ẤP 3, VĨNH TÂN, VĨNH CỬU, ĐỒNG NAI 20,000           

185 DNI QUẦY THUỐC PHƢƠNG NGUYÊN TRỊ AN - BẮC SƠN - H TRẢNG BOM - ĐN 20,000           

186 DNI QUẦY THUỐC VŨ NGUYÊN

470 AN CHU - XÃ BẮC SƠN - 

TRẢNG BOM - ĐỒNG NAI 100,000         

187 DNI CHỊ NGỌC LAN H.VĨNH CỬU - ĐỒNG NAI 50,000           

188 DNI QUẦY 1024 _ CHỊ NGỌC THỦY(LT)

04 TỔ 1 - ẤP LONG ĐỨC III - TAM PHƢỚC 

- BIÊN HÕA, ĐỒNG NAI 100,000         

189 DNI QUẦY 2327 CHỢ PHƢỚC THÁI - LONG THÀNH - ĐỒNG NAI 100,000         

190 DNI CÔ VÕ XUÂN LIỄU 12A - BÙI HỮU NGHĨA - HÓA AN - ĐỒNG NAI 500,000         

191 DNI CHỊ HOÀNG XUÂN PHÖ BÌNH - LONG KHÁNH 50,000           

192 DNI CHỊ TRANG ( XUÂN TÂN ) LONG KHÁNH - ĐỒNG NAI 100,000         

193 DNI QUẦY THUỐC 1652 CHỢ XUÂN TÂN-LONG KHÁNH-ĐỒNG NAI 100,000         

194 DNI NGUYỄN THỊ THANH HƢƠNG(855) 88/4 ẤP 1 - XÃ XUÂN ĐƢỜNG - CẨM MỸ 200,000         

195 DNI QUẦY THUỐC 332 CHỢ HÀNG GÕN, LONG KHÁNH, ĐỒNG NAI 50,000           

196 DNI QUẦY THUỐC KIM CƢƠNG KHU 8_CẨM TÂN_XUÂN TÂN_LONG KHÁNH 100,000         

197 DNI NT ĐĂNG KHOA

92 NGUYỄN VĂN CỪ _ LONG KHÁNH

_ ĐỒNG NAI 200,000         

198 DNI QUẦY THUỐC ĐỖ HIỀN Ấp 4, Xã Sông Trầu, Huyện Trảng Bom, Đồng Nai 200,000         

199 DNI NT MINH THƢ

57/12 - PHẠM VĂN THUẬN - TAM HIỆP 

- BIÊN HÕA 1,000,000      



200 DLK QUẦY THUỐC TÂY TRƢỜNG AN

Ql14, Tân Lập 7, Pơng D'Rang, H. Krông Búk

, T. Đăklăk 30,000           

201 DLK QUẦY THUỐC PHONG PHÖ 1

501 Giải Phóng, TT.  Ead Răng, 

H. EaH'Leo, T.  ĐắkLắk 10,000           

202 DLK QUẦY THUỐC GIA KHANG

455 Giải Phóng, TT Ead  Răng, 

H. EaH'Leo, T. ĐĂK LĂK 10,000           

203 DLK ĐẠI LÝ THUỐC TÂY Ngã 3 Xã Tân Hòa, H. Buôn Đôn, T. Đăklăk 10,000           

204 DLK QUẦY THUỐC DOANH NGHIỆP SỐ 10

Thôn Giang Thịnh,Xã Tam Giang,  

H. Krông Năng, T. Đăklăk 20,000           

205 DLK QUẦY THUỐC KHỎE ĐẸP HƠN

141 Phạm Văn Đồng, P. Tân Hòa, 

Tp. Bmt, T. Đắk Lắk 200,000         

206 DLK QUẦY THUỐC TÂY HỒNG NGỌC 55, Trần Phú,TT. EaDRăng, H.EaLeo, T. Đắk Lắk 20,000           

207 DLK ĐẠI LÝ THUỐC TÂY LÊ NĂM

155 Thôn Giang Thịnh, Xã Tam Giang, 

 Krông Năng, T. Đăklăk 20,000           

208 DLK QUẦY THUỐC TÂY HỒNG HOA Chợ Xã Nam D'Nia, H. Krông Nô, T. Đắk Nông 10,000           

209 DLK QUẦY THUỐC DOANH NGHIỆP SỐ 51 Nguyễn Tất Thành, P. Tân An,  Tp. Bmt, T. Đăklăk 100,000         

210 DLK QUẦY THUỐC TÂY HẢI KIỀU Xã Ea'Sol, H. Ea H'Leo, T. Đăklăk 10,000           

211 DLK QUẦY THUỐC TÂY TRIỀU NGUYỆT Chợ Xã Đạo Nghĩa, H. Đăk R'Lấp, T. Đăk Nông 400,000         

212 DLK QUẦY THUỐC DOANH NGHIỆP SỐ 29 622 Lê Duẩn, P Khánh Xuân, Tp. Bmt, T. Đăklăk 100,000         

213 DLK NHÀ THUỐC PHƢƠNG LAN Thôn 10, Ngã Ba, H. Đăk Song, T. Đăk Nông 50,000           

214 DLK QUẦY THUỐC SỐ 18 398 Nguyễn Tất Thành, H. Cƣ Jut, T. Đăk Nông 5,000             

215 DLK NGUYỄN HOÀNG MỸ LỆ 94 Lê Duẩn, Tt. Đắk Mil, T. Đắk Nông 10,000           

216 DLK TRẦN MỘC DIỆM

17 Lê Thị Hồng Gấm, P. An Bình, 

Tx. Buôn Hồ, T. Đăklăk 30,000           

217 DLK QUẦY THUỐC SỐ 79

Nam Thuận, Xã Nam Đà, H. Krông Nô, 

T. Đắk Nông 10,000           

218 DLK NHÀ THUỐC CAO CHÁNH 23 Nguyễn Tất Thành, TT. Đắk Mil, T. Đắk Nông 15,000           

219 DLK ĐẠI LÝ THUỐC TÂY MAI THỦY Chợ Xã Nam Dong, H. Cƣ Jut, T. Đăk Nông 20,000           

220 DLK NT DOANH NGHIỆP TRUNG TÂM

01 Nguyễn Văn Linh, TT EaT'ling, H. Cƣ Jut, 

T. Đăk Nông 10,000           

221 DLK ĐẠI LÝ HOÀNG LONG Thôn Thái, Xã Easol,H. Eah'Leo, T. Đắklắk 20,000           



222 DLK NHÀ THUỐC PHƢƠNG THÙY

140 Lý Thƣờng Kiệt, P. Nghĩa Thành, 

Tx Gia Nghĩa, T. Đăk Nông 100,000         

223 DLK LÊ ĐÌNH HÙNG Thị Trấn Eatling, H. Cƣ Jút, T. Đắk Nông 5,000             

224 DLK NHÀ THUỐC THUẬN THẢO

56 Nguyễn Chí Thanh , P. Tân  An, 

Tp. Bmt, T. Đắk Lắk 30,000           

225 DLK NHÀ THUỐC NGỌC CHƢƠNG

181 Hùng Vƣơng, P. An Lạc, 

Tx. Buôn Hồ, T. Đăklăk 100,000         

226 DLK ĐẠI LÝ THUỐC TÂY NGUYỄN THỊ CẨM Thôn 2  Quảng Trực , H. Tuy Đức, T. Đắk Nông 50,000           

227 DLK NHÀ THUỐC PHƢƠNG TRANG

16 Lý Thƣờng Kiệt, P. Nghĩa Thành

Tx Gia Nghĩa, T. Đăk Nông 100,000         

228 DLK QUẦY THUỐC CODUPHA

99 Trần Hƣng Đạo, P. An Lạc, 

Tx. Buôn Hồ, T. Đắklắk 20,000           

229 DLK QUẦY THUỐC DOANH NGHIỆP SỐ 02 Tổ 02, Xã Đăk Mâm, H. Krông Nô, T. Đăknông 10,000           

230 DLK QUẦY THUỐC DOANH NGHIỆP SỐ 24

21 Thôn Nam Phú, Xã Nam Đà, 

H. Krông Nô, T. Đăknông 10,000           

231 DLK QUẦY THUỐC TÂY PHONG PHÖ 65 Trần Phú, Tt Ea Đrang, H. Ea H'Leo, T. Đăklăk 10,000           

232 DLK NGUYỄN THỊ THƢƠNG THƢƠNG

14 Phan Bội Châu, P. An Lạc, 

Tx. Buôn Hồ, T. Đăklăk 20,000           

233 DLK QUẦY THUỐC TÂY BÍCH PHƢỢNG 195 Chợ Xã Eapo, H. Cƣ Jut, T. Đăk Nông 10,000           

234 DLK ĐẠI LÝ THUỐC TÂY BÍCH HƢỜNG

37 Nguyễn Văn Linh, TT EaT'Ling, H. Cƣ Jut, 

T. Đăk Nông 5,000             

235 DLK ĐẠI LÝ THUỐC TÂY PHƢƠNG THẢO  Việt Đức 2,Xã EaKtur H. Cƣ Kuin, T. Đăklăk 20,000           

236 DLK ĐL THUỐC TÂY TRƢƠNG THỊ QUANG

Tổ Dân Phố Tổ 2, TT, Krông Kma, 

H. Krông  Bông, T. Đăklăk 100,000         

237 DLK QUẦY THUỐC DOANH NGHIỆP SỐ 7 Khối 9, Tt. Kiến Đức, H.Đăk R'Lấp, T. Đăknông 200,000         

238 DLK QUẦY THUỐC DOANH NGHIỆP SỐ 11

QL14,Tân Hà 2,  P. Thống Nhất, 

Tx. Buôn Hồ, T. Đăklăk 20,000           

239 DLK QUẦY THUỐC TÂY XUÂN THANH Thôn 5, Xã Cƣ Mốt, H. Eah'Leo, T. Đăklăk 10,000           

240 DLK QUẦY THUỐC TÂY KIM HÕA Thôn 3, Km100, Xã Ea H'Leo,  H. Ea H'Leo, T. Đăklăk 10,000           

241 BNH DƢƠNG THỊ THAO

578 KHU 1 - TT BÍCH ĐỘNG - 

VIỆT YÊN - BẮC GIANG 100,000         

242 BNH NT HOÀNG THỊ PHƢƠNG XÓM CHÙA - TĂNG TIẾN - VIỆT YÊN - BẮC GIANG 100,000         



243 HPG CÔNG TY TNHH DƢỢC PHẨM HẬU VŨ

SỐ 09 - ĐƢỜNG LÊ CHÂN- PHƢỜNG MÊ LINH 

- QUẬN LÊ CHÂN - HẢI PHÕNG 100,000         

244 HPG NHÀ THUỐC NAM PHƢƠNG KHU 4 - TT TIÊN LÃNG 100,000         

245 HPG NHÀ THUỐC 258 258 TT NGỌ -K.AN -HP 100,000         

246 HPG ĐAI LÝ THUỐC CÔ YẾN 182 TÂN HÕA-VĨNH BẢO 100,000         

247 HPG NHÀ THUỐC PHÖ VINH

9A BẠCH ĐẰNG -TT NÖI ĐÈO

-H.THỦY NGUYÊN-HP 100,000         

248 HPG

QT SỐ 69 - CTY DP HẢI PHÕNG 

- CHI NHÁNH KIẾN THỤY 69 THỌ XUÂN - KIẾN THỤY - HẢI PHÕNG 100,000         

249 HPG

CN Cty Cp DƢỢC PHẨM HẢI PHÕNG

 - HIỆU THUỐC HẢI PHÕNG

SỐ 17 LƢƠNG KHÁNH THIỆN - P. LƢƠNG KHÁNH 

THIỆN 

- Q. NGÔ QUYỀN - TP. HẢI PHÕNG 100,000         

250 HPG QUẦY THUỐC KIẾN THỤY

63 THỌ XUÂN - NÖI ĐỐI - 

KIẾN THỤY - HẢI PHÕNG 100,000         

251 HPG NHÀ THUỐC PHƢƠNG NGA

SỐ 2 TÔN THẤT THUYẾT - 

QUẬN HỒNG BÀNG - TP HẢI PHÕNG 100,000         

252 HPG CTY TNHH DƢỢC PHẨM VIỆT DŨNG

SỐ 22 TRẦN NGUYÊN HÃN - PHƢỜNG CÁT DÀI -

 QUẬN LÊ CHÂN - TP HẢI PHÕNG 100,000         

253 HPG HiỆU THUỐC KiẾN DƢƠNG TÖ SƠN- KIẾN THỤY-HPHÕNG 100,000         

254 HPG CÔNG TY TNHH DƢỢC PHẨM HẠ LONG

SỐ 08- PHỐ HOÀNG LONG-PHƢỜNG BẠCH ĐẰNG

-THÀNH PHỐ HẠ LONG-TỈNH QUẢNG NINH 100,000         

255 HPG CTY TNHH DƢỢC PHẨM HƢƠNG LINH SỐ 123 NGUYỄN ĐỨC CẢNH - HP 100,000         

256 HPG CTY TNHH TM DƢỢC PHẨM HẢI THÀNH

189 QUANG TRUNG,P.PHẠM HỒNG THÁI,

Q.HỒNG BÀNG,TP.HẢI PHÕNG 100,000         

257 HPG QUẦY THUỐC SỐ 121 92 CHỢ LŨNG - HẢI PHÕNG 50,000           

258 HPG QUẦY SỐ 373 HIỆU THUỐC HẢI PHÕNG SỐ 10 LAM SƠN - HP 100,000         

259 HPG QUẦY HIỆU THUỐC HẢI PHÕNG THÔN BẠCH SA TRẠI - NAM HƢNG - TIÊN LÃNG -HP 50,000           

260 HPG QUẦY THUỐC LÊ NGA THUỶ SƠN-THỦY NGUYÊN 50,000           



261 HPG

CTY TNHH TM VÀ DƢỢC PHẨM 

BẠCH ĐẰNG

SỐ 69A BẠCH ĐẰNG THỊ TRẤN NÖI ĐÈO 

HUYỆN THỦY NGUYÊN THÀNH PHỐ HẢI PHÕNG 50,000           

262 HPG QT SỐ 40 - CTY DƢỢC HẠ LONG SỐ 6A BÌNH KHÊ - ĐÔNG TRIỀU - QUẢNG NINH 50,000           

263 HPG CHI NHÁNH CTY CPDP HẢI PHÕNG- HT KIẾN AN230 TRẦN THÀNH NGỌ-KIẾN AN- HẢI PHÕNG 50,000           

264 HPG QUẦY THUỐC LAN TRƢỜNG THÔN LẠNG  AM - XÃ LÝ HỌC - VĨNH BẢO - HP 50,000           

265 HPG

NHÀ THUỐC SỐ 1 - CTY TNHH 

DƢỢC PHẨM HỒNG DƢƠNG SỐ 83 - ĐƢỜNG CAO THẮNG - TP HẠ LONG 50,000           

266 HPG QUẦY THUỐC SỐ 68 NT.1/25 LÊ LỢI-HP 50,000           

267 HPG QUẦY SỐ 362 - HT KIẾN DƢƠNG ĐA PHÖC - DƢƠNG KINH - HẢI PHÕNG 50,000           

268 HNI CÔNG TY TNHH DƢỢC PHẨM OLYMPIA Quầy 210- Hapu - Hà Nội 100,000         

269 HNI TRẦN ĐĂNG NINH Quầy 512- Hapu - Hà Nội 100,000         

270 HNI CÔNG TY TNHH DP NHẬT THÀNH Quầy 226- Hapu - Hà Nội 100,000         

271 HNI Công TY CP TM DP MỸ ANH Quầy 231 Hapu, Hà Nội 100,000         

272 HNI HÀ VĂN TẢO Quầy 401 Hapu, Hà Nội 100,000         

273 HNI NGUYỄN LAN ANH Quầy 426 Hapu, Hà Nội 100,000         

274 HNI NGUYỄN HUY HOÀNG Quầy 444 Hapu, Hà Nội 100,000         

275 HNI NGUYỄN ĐỒNG TÀI Quầy 224 Hapu, Hà Nội 100,000         

276 HNI NGUYỄN THỊ NGA Quầy 204 Hapu, Hà Nội 100,000         

277 HNI TRẦN THỊ HÀ GIANG Quầy 342 Hapu, Hà Nội 100,000         

278 HNI CTY TNHH DƢỢC PHẨM XUÂN HÕA Vạn Phúc - Hà Đông - Hà Nội 100,000         

279 HNI CTY TNHH DP QUANG TRUNG 74 Quang Trung - Hà Đông - Hà Nội 100,000         

280 HNI NT PHẠM NHƢ HOAN 318 BùI Xƣơng Trạch, TX, HN 100,000         

281 HNI NHÀ THUỐC 60 HOÀNG VĂN THÁI 60 Hoàng Văn Thái - Hà Nội 50,000           

282 HNI NHÀ THUỐC HỮU NGHỊ Thanh Xuân , Hà Nội 50,000           

283 HNI ANH PHẠM VĂN THẮNG 168 Ngọc Khánh - Hà Nội 100,000         

284 HNI NHÀ THUỐC LIÊN MAI 625 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, HN 100,000         

285 HNI Công TY TNHH DP P&T Đống Đa, HN 100,000         

286 HNI NT HÕA VÂN 212 Lê Lợi, Sơn Tây, Hà Nội 100,000         

287 HNI NGUYỄN THỊ MAI ANH Kim Sơn, Sơn Tây, Hà Nội 100,000         

288 HNI TRẦN THỊ TẤM Vi Thủy, Sơn Tây, Hà Nội 100,000         

289 HNI CHU LÂM KHUÊ Ngô Quyền, Sơn Tây, Hà Nội 100,000         



290 HNI NHÀ THUỐC LỘC BÌNH TT Phúc Thọ, Huyện Phúc Thọ, Hà Nội 100,000         

291 HNI NHÀ THUỐC ANH MINH Chùa Thông, Sơn Tây, Hà Nội 100,000         

292 HNI LẠI VĂN CƢỜI Viên Nội, Đông Nội, Đông Anh, HN 100,000         

293 HNI QT HẰNG ANH Đông Anh - Hà Nội 100,000         

294 HNI Lại Thị Thúy Nga Đông Anh - Hà Nội 100,000         

295 HNI Vũ Thị Thu Hằng Đông Anh - Hà Nội 50,000           

296 HNI CTY TNHH DƢỢC PHẨM SƠN THỦY Yên Bái 100,000         

297 HNI CTY TNHH DƢỢC PHẨM CƢỜNG MÙI Yên Bái 100,000         

298 HNI CÔNG TY TNHH DP THANH PHƢƠNG Yên Bái 100,000         

299 HNI QT HẰNG TÙNG Yên Bái 100,000         

300 HNI NHÀ THUỐC THANH BÌNH Thƣờng Tín 100,000         

301 HNI NHÀ THUỐC KIM XUYẾN Hoàng Mai, Hà Nội 100,000         

302 HNI NGUYỄN THỊ OANH THƢỜNG TÍN, HÀ NÔI 100,000         

303 HNI Lê Thị Hồng Long Biên, Hà Nội 200,000         

304 HNI NT 25A TRẦN BÌNH TRỌNG 25A TRẦN BÌNH TRỌNG, HOÀN KiẾM, HN 100,000         

305 HNI Phan Thị Thanh Hà HAI BÀ TRƢNG, HN 100,000         

306 HNI NT CHƢƠNG DƢƠNG 245 NGUYỄN VĂN CỪ, LONG BIÊN, HN 200,000         

307 HNI Phan Thị Diệu Huyền HAI BÀ TRƢNG, HN 100,000         

308 HNI NHÀ THUỐC MINH CHÍNH 42 Quang Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội 200,000         

309 HNI NHÀ THUỐC SỐ 1 HÀNG RƢƠI Hoàn Kiếm, Hà Nội 100,000         

310 HNI NT 256 MINH KHAI HAI BÀ TRƢNG, HN 200,000         

311 HNI NGUYỄN THỊ DUNG Long Biên, Hà Nội 500,000         

312 HNI NHÀ THUỐC XUÂN TÖ 75 Bạch Đằng, Hoàn Kiếm, Hà Nội 200,000         

313 HNI NGÔ THỊ BÍCH PHƢỢNG Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội 200,000         

314 HNI CÔNG TY TNHH DP ĐA PHÖC Quầy 310- Hapu - Hà Nội 100,000         

315 HNI Hoàng Thị Hồng Cầu Giấy, Hà Nội 50,000           

316 HNI Công ty TNHH DP Văn Miếu 37E Văn Miếu, Đống Đa, HN 50,000           

317 HNI Công ty CP DP Trang Phƣợng  Đống Đa, HN 100,000         

318 GLI ĐẠI LÝ THUỐC TÂY KIM TUYÊN XÃ IAKE - PHÖ THIỆN - GIA LAI 50,000           

319 GLI ĐL DUNG HẠNH THỊ TRẤN PHÖ THIỆN - GIA LAI 100,000         

320 GLI ĐL THUỐC TÂY NGUYỄN T THÖY HẰNG KHU I - TT PHÖ THIỆN - GIA LAI 50,000           



321 GLI QUẦY THUỐC TÂY TRƢỜNG PHÖC BUÔN BIAH C- XÃ IATUL - H. IAPA - GIA LAI 80,000           

322 GLI ĐL HOA IAPA - GIA LAI 100,000         

323 GLI ĐL - BÌNH HUYỆN YAPA  - GIA LAI 100,000         

324 GLI CÔNG TY TNHH DƢỢC PHẨM ALPHA 71 PHAN CHU TRINH - TỈNH  KONTUM 100,000         

325 GLI ĐL - THUỐC TÂY LƢƠNG 104 HÙNG VƢƠNG - NGỌC HỒI - KON TUM 50,000           

326 GLI THUỐC TÂY QUỐC HÙNG 77 HÙNG VƢƠNG - NGỌC HỒI - KON TUM 50,000           

327 GLI NGUYỄN THỊ MỘNG 57 - LÊ HỒNG PHONG  - TP KONTUM 50,000           

328 GLI QUẦY THUỐC ÖT ĐOAN CỬA KHẨU BỜ Y - NGỌC HỒI - KONTUM 50,000           

329 GLI NT - MINH PHƢƠNG 47 PHAN BỘI CHÂU -  THỊ XÃ AN KHÊ - GIA LAI 100,000         

330 GLI ĐL THUỐC TÂY PHƢỚC THIỆN  713A - QUANG TRUNG - AN KHÊ - GIA LAI 100,000         

331 GLI ĐL THUỐC TÂY TÂN NGỌC TÂN HIỆP - XÃ TÂN AN - H. ĐẮKPƠ - GIA LAI 50,000           

332 GLI QUẦY THUỐC TÂY DIỄM PHÖC THÔN 2 - TT.ĐẮKPƠ - H.ĐẮKPƠ- GIA LAI 50,000           

333 GLI ĐL THUỐC TÂY THU TRANG 248 QUANG TRUNG - AN KHÊ -  GIA LAI 50,000           

334 GLI QUẦY THUỐC MỸ CHÁNH 382 - QUANG TRUNG - AN KHÊ - GIA LAI 50,000           

335 GLI QUẦY THUỐC TÂY LIÊU LAN 39 - QUANG TRUNG - AN KHÊ - GIA LAI 50,000           

336 GLI NT BÌNH DƢƠNG 149 - BÙI THỊ XUÂN - TX AN KHÊ - GIA LAI 50,000           

337 GLI THUỐC TÂY CÔ TÁM GIA LÂU - CHƢPRONG - GIA LAI 100,000         

338 GLI QUẦY THUỐC TÂY  SỐ 32 (CÔ NĂM ) 26 NGUYỄN DU - TT CHƢPRONG - GIA LAI 50,000           

339 GLI ĐL - CHỊ THÖY CHƢPRONG - GIA LAI 50,000           

340 GLI QUẦY THUỐC TÂY NGUYÊN QUANG TRUNG - ĐỨC CƠ - GIA LAI 50,000           

341 GLI ĐL THUỐC TÂY PHƢƠNG LIỂU TUỆ TĨNH - KONG DỠNG - MANG YANG - GIA LAI 20,000           

342 GLI ĐL - THUỐC TÂY TUYẾT 263 TRẦN HƢNG ĐẠO  - MANGZANG - GIA LAI 20,000           

343 GLI QUẦY THUỐC TÂY NGÔ THỊ TUYẾT 135 - ĐƢỜNG WƢÙ - ĐĂKĐOA - GIA LAI 20,000           

344 GLI ĐẠI LÝ THUỐC TÂY NGUYỄN HIỀN TT THƢƠNG MAI ĐẮK ĐOA - GIA LAI 20,000           

345 GLI ĐẠI LÝ THUỐC TÂY GIA NGUYÊN THÔN HÀ LÕNG  - XÃ KĐĂNG - ĐĂK ĐOA 20,000           

346 GLI ĐẠI LÝ THUỐC TÂY LÊ  LÀO CỔNG BỆNH VIỆN ĐAKĐOA - GIA LAI 20,000           

347 GLI THUỐC TÂY THÁI LỘC

THÔN PHÖ YÊN -  XÃ  H'RA - 

HUYỆN MANG YANG - GIA LAI 20,000           

348 GLI QUẦY THUỐC MINH LÝ THÔN PHÖ YÊN - XÃ HRA - MANYANG - GIA LAI 20,000           

349 GLI NT - XUÂN THỦY 05 LÊ DUẨN - PLEIKU - GIA LAI 100,000         

350 GLI NT XUÂN LAN 122 HAI BÀ TRƢNG - GIA LAI 50,000           



351 GLI NT KIM PHÁT 36 NGUYỄN THIỆN THUẬT - TP PLEIKU - GIA LAI 50,000           

352 GLI NT QUANG TRUNG 07 QUANG TRUNG - GIA LAI 100,000         

353 GLI HIỆU THUỐC DOANH NGHIỆP SỐ 02 97 LÊ LỢI - PLEIKU - GIA LAI 50,000           

354 GLI NT HƢNG ĐẠO 122 HAI BÀ TRƢNG -PLEIKU -  GIA LAI 50,000           

355 GLI ĐL THUỐC TÂY VÕ T MINH PHƢƠNG THÔN TỨ KỲ - ALBA - CHƢ SÊ - GIA LAI 100,000         

356 GLI ĐL THUỐC TÂY ẨN CHỢ PHÖ NHƠN - CHƢ SÊ - GIA LAI 50,000           

357 GLI ĐẠI LÝ THUỐC TÂY KIM LIÊN XÃ IAHRU - CHƢ PƢH - GIA LAI 50,000           

358 GLI HUỲNH CÔNG TOÀN

21A Phan Đình Giót - Tổ 03 - Phƣờng Hoa Lƣ 

-  Tp Pleiku - Gia Lai 200,000         

359 GLI TRẦN KẾ TOÁN

25 Cách Mạng Tháng Tám -  Tổ 04 - Phƣờng Hoa 

Lƣ 

- Tp.Pleiku - Tỉnh Gia Lai 100,000         

360 GLI LÊ SỸ CẨN

569 Phan Đình Phùng -  Tổ 08 - Phƣờng Yên Đỗ -

 Tp.Pleiku - Tỉnh Gia Lai 100,000         

361 GLI TRẦN THANH PHÖ

298 Hùng Vƣơng - Tổ 01 - Phƣờng Hội Thƣơng - 

Tp.Pleiku - Tỉnh Gia Lai 200,000         

362 GLI DƢƠNG THỊ THU HẰNG

18AB Đoàn Thị Điểm -  Tổ 06 - Phƣờng Diên Hồng -

 Tp.Pleiku - Tỉnh Gia Lai 200,000         

363 GLI THUỐC TÂY THANH TÖ 17 LÝ THƢỜNG KIỆT - AJUNPA - GIA LAI 50,000           

364 GLI QUẦY SỐ 03 (DUYÊN ) TT PHÖ TÖC - KRONGPA - GIA LAI 50,000           

365 GLI ĐL MINH HỒNG TT PHÖ TÖC - KRONGPA - GIA LAI 100,000         

366 GLI HT DOANH NGHIỆP SỐ 41( QUANG) LÔ A1 - LÊ HỒNG PHONG - TX AJUNPA - GIA LAI 50,000           

367 GLI ĐL THUỐC TÂY DUNG 791 HÙNG VƢƠNG - CHƢ SÊ - GIA LAI 200,000         

368 GLI ĐL THUỐC TÂY NGUYỆT NGÃ 3 PHÖ MỸ - CHƢ SÊ - GIA LAI 100,000         

369 GLI THUÔC TÂY CHỊ CHÂU NGÃ BA HUNG HA - PHÖ MỶ - CHƢ SÊ - GIA LAI 50,000           

370 GLI QT SỐ 54 (HOÀNG THỊ QUỲNH NGA ) 17-3 CHƢ SÊ - GIA LAI 10,000           

371 GLI NT TÂN HỒNG 100 NGUYỄN HUỆ - TX. KONTUM 50,000           

372 GLI NT DANH TRẦN HƢNG ĐẠO - KONTUM 50,000           

373 GLI QUẦY THUỐC SỐ 25 - HÀ THỊ KIM LỆ ĐƢỜNG CHIẾN THẮNG - DĂKTO - KON TUM 20,000           

374 GLI QUẦY THUỐC SỐ 16 - CHỊ TÌNH CHỢ ĐẮK TO - KON TUM 20,000           

375 GLI QUẦY THUỐC TÂY YẾN ANH CHỢ SA THẦY - SA THẦY - KONTUM 20,000           



376 GLI ĐL LÊ QUANG MUÔN THỊ TRẤN ĐẮC HÀ - KONTUM 20,000           

377 GLI Nhà Thuốc HOÀNG 70_72 HOÀNG VĂN THỤ - PLEIKU - GIA LAI 200,000         

378 GLI QUẦY THUỐC TÂY SỐ 05 (LIÊM )  817 PHẠM VĂN ĐỒNG - PLEIKU - GIA LAI 50,000           

379 GLI QUẨY THUỐC TÂY SỐ 36 335 HÙNG VƢƠNG - TT  IAGRAI - TỈNH  GIA LAI 50,000           

380 GLI ĐL - HÀ THỊ HỒNG KHÁNH HUYỆN IAGRAI - GIA LAI 50,000           

381 GLI ĐẠI LÝ THUỐC TÂY BÌNH THỂ NÔNG TRƢỜNG 705 - IAGRAI 50,000           

382 STP NHÀ THUỐC SỐ 48 Mậu Thân - TP Sóc Trăng 200,000         

383 STP QUẦY THUỐC TỐ MAI

Trà Canh A2 - Xã Thuận Hòa - 

Huyện Châu Thành - Sóc Trăng 500,000         

384 STP QUẦY THUỐC NGỌC NGA Ấp Trà Quýt A - Huyện Châu Thành - Sóc Trăng 50,000           

385 STP QUẦY THUỐC THANH VÂN CẦU TÂN THẠNH - HUYỆN LONG PHÖ - TPST 200,000         

386 STP ĐẠI LÝ THUỐC XUYẾN PHƢỢNG

Chợ Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa 

- Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng 200,000         

387 STP ANH TRẦN VĂN TÂM 19 Đinh Tiên Hoàng - TP Sóc Trăng 500,000         

388 STP QUẦY THUỐC HƢỜNG

43B Ấp Châu Thành - Xã An Ninh 

- Huyện Châu Thành - Sóc Trăng 200,000         

389 STP QUẦY THUỐC TÂM THỌ Ấp Tâm Thọ - Đại Tâm - Mỹ Xuyên - Sóc Trăng 200,000         

390 STP QUẦY THUỐC TƢ HÙNG

107 Trần Hƣng Đạo - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa 

- Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng 200,000         

391 STP QUẦY THUỐC HỒNG ĐỨC

Ấp An Tập - Xã Thiện Mỹ - 

Huyện Châu Thành - Sóc Trăng 200,000         

392 STP TRẦN NGỌC TIỀM Xã Thiện Mỹ - Mỹ Tú - Sóc Trăng 200,000         

393 STP QUẦY THUỐC MINH HỒNG 25/3 Đoàn Thề Trung - TT Long Phú - Sóc Trăng 200,000         

394 STP QUẦY THUỐC VIỆT TÖ Ấp 3 - Thị Trấn Long Phú - Sóc Trăng 200,000         

395 STP QUẦY THUỐC PHƢƠNG NAM Đoàn Thế Trung - Thị trấn Long Phú - Sóc Trăng 100,000         

396 STP NHÀ THUỐC HÕA BÌNH 41 Đinh Tiên Hoàng - TP Sóc Trăng 200,000         

397 STP NHÀ THUỐC MINH TRÍ Số 25 -  Phan Chu Trinh - P1 - TP Sóc Trăng 1,000,000      

398 STP QUẦY THUỐC KIM LÕNG Chợ Đại Ngãi - Long Phú - Sóc Trăng 100,000         

399 STP QUẦY THUỐC QUỐC KHẢI 130 TA - XÃ NGỌC TỐ - MỸ XUYÊN - TPST 100,000         

400 STP QUẦY THUỐC HỒNG NGA Chợ Hòa Tú 2 - Mỹ Xuyên - Sóc Trăng 200,000         

401 STP QUẦY THUỐC HOÀNG TUẤN Hòa Tú 2 - Mỹ Xuyên - Sóc Trăng 500,000         

402 STP QUẦY THUỐC HẢI UYÊN Chợ Đại Ngãi - Long Phú - Sóc Trăng 100,000         



403 STP NHÀ THUỐC NGUYỄN HUỆ ST

386 NGUYỄN HUỆ - PHƢỜNG 3 -

 TP SÓC TRĂNG 200,000         

404 STP QUẦY THUỐC MỸ TIÊN TT. LỊCH HỘI THƢỢNG - TRẦN ĐỀ - SÓC TRĂNG 200,000         

405 STP QUẦY THUỐC TUYẾT HƢỜNG

Ấp Châu Thành - TT Lịch Hội Thƣợng - 

Trần Đề - Sóc Trăng 200,000         

406 STP QUẦY THUỐC THẠNH PHÁT

264 Ấp Giồng Giữa - TT. Lịch Hội Thƣợng 

- Trần Đề - Sóc Trăng 200,000         

407 STP NHÀ THUỐC MỸ LINH 12 Trần Minh Phú - TP Sóc Trăng 200,000         

408 STP NHÀ THUỐC SỐ 53 239 Trƣơng Công Định - Phƣờng 2 - TP Sóc Trăng 200,000         

409 STP QUẦY THUỐC HUY HOÀNG CẦU LỘ - KẾ SÁCH - SÓC TRĂNG 100,000         

410 STP QUẦY THUỐC HỒNG ANH Thới An Hội - Kế Sách - Sóc Trăng 50,000           

411 STP QUẦY THUỐC VIỆT TRINH Thị Trấn Kế Sách - Sóc Trăng 100,000         

412 STP QUẦY THUỐC TIẾN HẰNG Khu I - Thạnh Phú - Mỹ Xuyên - Sóc Trăng 50,000           

413 STP QUẦY THUỐC NHƢ MAI ĐẠI HẢI - KẾ SÁCH - SÓC TRĂNG 100,000         

414 STP QUẦY THUỐC HOÀNG VŨ Phú Tân - Châu Thành - Sóc Trăng 50,000           

415 STP QUẦY THUỐC PHONG PHÖ 368 ẤP HÕA KHANH - THẠNH QUỚI - MX - TPST 50,000           

416 NDH VŨ HỮU TRÍ NDH_NAM TRUC 50,000           

417 NDH VŨ THỊ THANH TUYỀN NDH_NAM TRUC 50,000           

418 NDH TRẦN THỊ KIM DUNG NDH_THANH PHO 50,000           

419 NDH PHẠM ĐỨC BẮC NDH_THANH PHO 50,000           

420 NDH NGUYỄN THỊ TUYẾT LAN NDH_THANH PHO 50,000           

421 NDH CÔNG TY TNHH HƢNG BÌNH HƢỜNG NDH_THANH PHO 50,000           

422 NDH TRẦN THỊ HƢƠNG NDH_THANH PHO 50,000           

423 NDH TRẦN QUANG CHIỂU NDH_HAI HAU 30,000           

424 NDH TRẦN THỊ MẪU NDH_HAI HAU 30,000           

425 NDH VŨ THỊ SEN NDH_HAI HAU 30,000           

426 NDH VŨ MINH ĐỨC NDH_HAI HAU 30,000           

427 NDH PHẠM THỊ MẬN NDH_HAI HAU 30,000           

428 NDH ĐINH VĂN PHÙNG NDH_NGHIA HUNG 50,000           

429 NDH LÊ VĂN MINH NDH_NGHIA HUNG 50,000           

430 NDH TRẦN VĂN CĂN NDH_NGHIA HUNG 50,000           

431 NDH HOÀNG THỊ LUYẾN NDH_NGHIA HUNG 50,000           



432 NDH NGUYỄN QUỐC TOẢN NDH_VU BAN 50,000           

433 NDH TRẦN ĐỨC ĐẠT NDH_VU BAN 50,000           

434 NDH DƢƠNG THỊ HIỀN NDH_VU BAN 50,000           

435 NDH TRẦN THỊ TUYẾT NDH_MY LOC 50,000           

436 NDH NGUYỄN THỊ NGUYỆT NDH_ Y YEN 50,000           

437 NDH NGUYỄN VĂN NỮU NDH_ Y YEN 50,000           

438 NDH BÙI HUY LỢI NDH_ Y YEN 50,000           

439 NDH LÊ THỊ QUYÊN NDH_ Y YEN 50,000           

440 NDH NGUYỄN THỊ THÖY NHƢƠNG NDH_TRUC NINH 100,000         

441 NDH TRƢƠNG VĂN DOANH NDH_TRUC NINH 50,000           

442 NDH NGÔ THỊ YẾN NDH_TRUC NINH 50,000           

443 NDH ĐẶNG NGỌC QUANG NDH_GIAO THUY 50,000           

444 NDH NGUYỄN THỊ KHẢI NDH_GIAO THUY 50,000           

445 NDH TRỊNH THỊ THỦY NDH_GIAO THUY 50,000           

446 NDH LÊ THỊ ĐÀO NDH_GIAO THUY 50,000           

447 NDH NGUYỄN THỊ LỤA NDH_XUAN TRUONG 30,000           

448 NDH NGUYỄN THỊ BÍCH ĐÀO NDH_XUAN TRUONG 30,000           

449 NDH ĐỖ THANH LIÊM NDH_XUAN TRUONG 30,000           

450 NDH TRẦN KHẮC HẠNH NDH_XUAN TRUONG 30,000           

451 NDH TRẦN THỊ XUYẾN NDH_XUAN TRUONG 30,000           

452 NDH VŨ THỊ LAN NDH_XUAN TRUONG 50,000           

453 NTG NT KHÁNH AN 500,000

454 NTG NT HÙNG LÁNH 1,000,000

455 TOT NT. Mai Lƣu Ninh Kiều 500,000

456 TOT NT. Thanh Thủy Ninh Kiều 200,000

457 TOT NT. Hoàng Yến Ninh Kiều 100,000

458 TOT NT. Phú Lộc 2 Ninh Kiều 200,000         

459 TOT NT. Công Thành Ninh Kiều 300,000         

460 TOT NT. Khánh Thi Ninh Kiều 300,000         

461 TOT NT. Khỏe 1 Ninh Kiều 200,000         

462 TOT Bs. Lê Thị Bé Tua Cờ Đỏ 200,000         



463 TOT NT. Khánh Trang Ninh Kiều 100,000

464 TOT NT. Hƣng Phú Ninh Kiều 50,000

465 TOT NT. Nguyên Đăng Ninh Kiều 60,000

466 TOT NT. Anh Khƣơng Ninh Kiều 200,000

467 TOT NT. Bình Thủy Bình Thủy 200,000

468 TOT NT. Dƣơng Thị Sáu Bình Thủy 200,000

469 TOT NT. Hữu Khoa Cái Răng 100,000

470 TOT ĐL Trần Minh Đăng Vĩnh Thạnh 100,000

471 TOT ĐL Phạm Bảo Vân Vĩnh Thạnh 200,000

472 TOT NT Phƣớc Ngọc Ninh Kiều 200,000

473 TOT NT Cần Thơ 4 Ninh Kiều 100,000

474 QNN
NT GIA BẢO

Tổ 11 , Kv 2 , P Nhỏn Bình - 

Tp.Quy Nhơn - Bình Định
1,000,000

475 QNN NT MIỀN TRUNG (CÔ LAN) 611B Nguyễn Thái Học, Tp Qui Nhơn, Bình Định 500,000

476 DTP Nguyễn Ngọc Lũy XÃ TÂN THÀNH B- H TÂN HỒNG- ĐỒNG THÁP 200,000

477 DTP
Lê Trúc Phƣơng

289 ĐƢỜNG 30/04- THỊ TRẤN THANH BÌNH- 

ĐỒNG THÁP
20,000

478 DTP
Nguyễn Kim Hồng

ẤP TRUNG, X. TÂN THẠNH- 

H. THANH BÌNH- ĐỒNG THÁP
20,000

479 DTP
Võ Thị Thùy Trang

SỐ 701B - ẤP TÂN ĐÔNG B - THỊ TRẦN THANH 

BÌNH-

H.THANH BÌNH- ĐỒNG THÁP

20,000

480 DTP
Nguyễn Thị Thu Thủy

ẤP ANH DŨNG - XÃ TÂN THÀNH A - 

H. TÂN HỒNG - T. ĐỒNG THÁP
20,000

481 DTP
Nguyễn Thị Ngọc Yến

CHỢ PHÖ HIỆP-ẤP  K10 - X.PHÖ HIỆP -

-HUYỆN  TAM NÔNG - ĐỒNG THÁP
20,000

482 DTP
Trần Văn Đàn

CHỢ HÕA BÌNH, ẤP 4-XÃ HÕA BÌNH-

 H. TAM NÔNG- ĐỒNG THÁP
20,000

483 DTP
Lê Thị Hồng Mến

ẤP 3 - XÃ PHONG MỸ- H. CAO LÃNH - 

T. ĐỒNG THÁP
20,000

484 DTP
La Thị Thùy Trang

ẤP TRUNG - XÃ TÂN THẠNH - 

HUYỆN THANH BÌNH - TỈNH ĐỒNG THÁP
20,000



485 DTP
Đỗ Trọng Hiệp

LÝ THƢỜNG KIỆT- TT THANH BÌNH-

 H.THANH BÌNH-ĐỒNG THÁP
20,000

486 DTP BÙI ĐẮC VIỆT TÀI 33 NGUYỄN DU, P2- TP CAO LÃNH-ĐỒNG THÁP 20,000

487 DTP
PHẠM THANH NHÃ

61 HÙNG VƢƠNG, P2- TP CAO LÃNH

-ĐỒNG THÁP
20,000

488 DTP LÂM MINH VIỄN 87 CMT8- P2- TP CAO LÃNH-ĐỒNG THÁP 20,000

489 DTP
BÙI THỊ DIỄM THU

326 ĐƢỜNG 30/4, P1- TP CAO LÃNH

 -ĐỒNG THÁP
20,000

490 DTP
NGUYỄN THỊ NĂM

175, ĐƢỜNG HÙNG VƢƠNG- P2- 

TP CAO LÃNH-ĐỒNG THÁP
20,000

491 DTP
NGUYỄN VĂN THUẬN

15 NGUYỄN THỊ LỰU- PHƢỜNG 4-  

TP CAO LÃNH-ĐỒNG THÁP
20,000

492 DTP CAO VÂN ANH 94 LÊ LỢI-P2- TP CAO LÃNH,ĐỒNG THÁP 20,000

493 DTP
TRẦN QUANG TRIỆU

295C/1, ẤP 1- X.SƠN ĐÔNG-TP BẾN TRE

-TỈNH BẾN TRE
20,000

494 DTP
HỒ THỊ NGỌC TRANG

704 PHẠM HỮU LẦU-PHƢỜNG 6

-TP CAO LÃNH- ĐỒNG THÁP
20,000

495 DTP
HUỲNH HOÀNG YẾN

86 ĐƢỜNG HÙNG VƢƠNG-

 PHƢỜNG 2- TP CAO LÃNH- ĐỒNG THÁP
20,000

496 DTP
TẠ ĐẶNG LAM HƢƠNG

25/D NGUYỄN VĂN TRE- THỊ TRẤM MỸ AN-

 H. THÁP MƢỜI- ĐỒNG THÁP
50,000

497 DTP
NGUYỄN THỊ MINH NGỌC

KIOS 2- CHỢ HƢNG THẠNH-

H. THÁP MƢỜI -ĐỒNG THÁP
50,000

498 DTP
NGUYỄN TRUNG HIẾU

442/TM ẤP HƢNG LỢI- X. THANH MỸ- 

H. THÁP MƢỜI- ĐỒNG THÁP
50,000

499 DTP
HUỲNH THANH HỒNG

5 LÔ G, CHỢ TRƢỜNG XUÂN-

H. THÁP MƢỜI- ĐỒNG THÁP
50,000

500 DTP
ĐẶNG VĂN KHANH

SỐ 363A/5 - ẤP TÂN THUẬN - 

XÃ TÂN PHƢỚC- H. LAI VUNG - T. ĐỒNG THÁP
20,000

501 DTP NGUYỄN THỊ CẨM THANH 645A KHÓM 1- THỊ TRẤN LAI VUNG- ĐỒNG THÁP 20,000

502 DTP VÕ HÀ XUÂN DIỄM 185A, THỊ TRẤN LAI VUNG-ĐỒNG THÁP 20,000



503 DTP
NGUYỄN THỊ NGỌC GIÀU

ẤP ĐỊNH HÕA-XÃ TÂN HÕA-

HUYỆN LAI VUNG- ĐỒNG THÁP
20,000

504 DTP
BÙI THANH HÙNG

CHỢ CÁI SƠN, ẤP TÂN LỢI- 

X. TÂN THÀNH- H. LAI VUNG- ĐỒNG THÁP
20,000

505 DTP
NGUYỄN THỊ KIM HẬU

761/1  ẤP LONG KHÁNH A- XÃ LONG HẬU 

- LAI VUNG-ĐỒNG THÁP
20,000

506 DTP
LÊ MINH KHA

356A ẤP KHÁNH AN- X. TÂN KHÁNH TRUNG-

 H.LẤP VÕ- ĐỒNG THÁP
20,000

507 DTP
HUỲNH THỊ BÉ HAI

67 ẤP VĨNH BÌNH A-X. VĨNH THẠNH-

 H. LẤP VÕ - T. ĐỒNG THÁP
20,000

508 DTP
ĐÀO THỊ THANH CHÂU

598 KHÓM BÌNH THẠNH 1 - H.LẤP VÕ-

 ĐỒNG THÁP
20,000

509 DTP
LƢƠNG THÂN ANH HOA

KCD ẤP VĨNH BÌNH A- X. VĨNH THẠNH- 

H. LẤP VÕ- ĐỒNG THÁP
20,000

510 DTP
NT VĨNH LỘC

218 TRẦN PHÖ- P. AN HÕA- TP SA ĐÉC

- ĐỒNG THÁP
50,000

511 DTP
NT HỒNG PHÖC

88 TRẦN PHÖ, KHÓM 2- PHƢỜNG 1 

-TP SA ĐÉC-ĐỒNG THÁP
50,000

512 DTP
QT TIẾN ĐẠT

217 ẤP KHÁNH NHƠN- X. TÂN KHÁNH ĐÔNG- 

TX SA ĐÉC - ĐỒNG THÁP
50,000

513 DTP
QT NGUYỄN HƢỜNG

SỐ 86 - ẤP ĐÔNG HUỀ - X. TÂN KHÁNH ĐÔNG - 

TP.SA ĐÉC- ĐT
50,000

514 DTP
HUỲNH THỊ TRÖC YÊN

89 ẤP BÌNH MỸ B- X. BÌNH THẠNH- 

H. CAO LÃNH-ĐỒNG THÁP
20,000

515 DTP
PHẠM THỊ NGỌC HẠNH

KIOS 1-2 CHỢ ĐẦU MỐI- X. MỸ HIỆP- 

H.CAO LÃNH-ĐỒNG THÁP
20,000

516 DTP
VÕ VĂN HIỀN

ẤP 3 XÃ BÌNH HÀNG TÂY- H. CAO LÃNH-

 ĐỒNG THÁP
20,000

517 DTP
NGUYỄN THỊ MỸ HẠNH

XÃ TÂN HỘI TRUNG - H.CAO LÃNH 

 ĐỒNG THÁP
20,000

518 DTP MAI KIM NGỌC THỊ TRẤN MỸ THỌ- H. CAO LÃNH-ĐỒNG THÁP 20,000

519 VPC QUẦY THUỐC NGHỊ TÂM VĨNH PHÖC 50000



520 VPC QUẦY THUỐC NGỌC HÀ VĨNH PHÖC 20000

521 VPC QUẦY THUỐC NGUYỄN THỊ THANH VĨNH PHÖC 20000

522 VPC NGUYỄN THỊ TUÂN VĨNH PHÖC 20000

523 VPC NHÀ THUỐC  MINH QUÂN VĨNH PHÖC 20000

524 VPC PHẠM THỊ HẢI YẾN VĨNH PHÖC 50000

525 VPC QuẦY THUỐC MAI THỊ THÀNH VĨNH PHÖC 20000

526 VPC CTY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI AN PHÖ VĨNH PHÖC 50000

527 VPC CTY CP DP PHƢƠNG THANH VĨNH PHÖC 50000

528 VPC CTY TNHH DƢỢC PHẨM HẠNH NGHỊ VĨNH PHÖC 50000

529 VPC QUẦY THUỐC SỐ 58 VĨNH PHÖC 50000

530 VPC QUẦY THUỐC NGUYỄN THỊ ĐỨC VĨNH PHÖC 50000

531 VPC CÔNG TY CỔ PHẦN DƢỢC VĨNH PHÖ VĨNH PHÖC 50000

532 VPC CTY TNHH DƢỢC PHẨM  LIÊN LONG VĨNH PHÖC 50000

533 VPC NHÀ THUỐC TRẦN LÊ NHÂN VĨNH PHÖC 50000

534 VPC NHÀ THUỐC TRẦN THỊ NGỌC MAI VĨNH PHÖC 50000

535 VPC QUẦY THUỐC THẢO DẦN VĨNH PHÖC 50000

536 VPC NGUYỄN THỊ HƢỞNG VĨNH PHÖC 50000

537 VPC NHÀ THUỐC  TRẦN VĂN VỆ VĨNH PHÖC 50000

538 VPC CTY TNHH Y  DƢỢC NGỌC THIỆN VĨNH PHÖC 50000

539 VPC NGUYỄN THỊ TÍCH VĨNH PHÖC 50000

540 VPC NHÀ THUỐC PHƢƠNG LIÊN VĨNH PHÖC 50000

541 VPC NGUYỄN THỊ THẮNG VĨNH PHÖC 50000

542 VPC QUẦY THUỐC SỐ 22 VĨNH PHÖC 50000

543 VPC NHÀ THUỐC BÌNH LÂN VĨNH PHÖC 50000

544 VPC QUẦY THUỐC NGUYỄN HẢI MINH VĨNH PHÖC 50000

545 VPC QUẦY THUỐC SỐ 04 VĨNH PHÖC 50000

546 VPC NHÀ THUỐC BÍCH HẰNG VĨNH PHÖC 50000

547 VPC NHÀ THUỐC PHÖC ĐẠT VĨNH PHÖC 50000

548 VPC NGUYỄN THỊ NGA VĨNH PHÖC 50000

549 VPC NHÀ THUỐC  LAN NGHỊ VĨNH PHÖC 50000

550 VPC NHÀ THUỐC SỐ 18 VĨNH PHÖC 50000



551 VPC NGUYỄN KHẮC THUẦN VĨNH PHÖC 50000

552 VPC QuẦY THUỐC SỐ 20 VĨNH PHÖC 50000

553 VPC QUẦY THUỐC SỐ 55 VĨNH PHÖC 50000

554 HDG
QUẦY SỐ 9 HIỆU THUỐC BÌNH GIANG

THÔN PHỦ, XÃ THÁI HỌC, 

H. BÌNH GIANG - HẢI DƢƠNG
30,000

555 HDG NHÀ THUỐC LAM SƠN TRUNG TÂM XÃ CỔ BÌ - H. BÌNH GIANG - HẢI DƢƠNG 40,000

556 HDG QS 02 HIỆU THUỐC BÌNH GIANG TT PHỦ, XÃ THÁI HỌC,  BÌNH GIANG - HD 30,000

557 HDG QUẦY HT BÌNH GIANG CHỢ CẬY - BÌNH GIANG - HD 20,000

558 HDG QUẦY THUỐC SONG HIỀN

THÔN LÊ XÁ-XÃ  CẨM PHÖC

- HUYỆN CẨM GIÀNG- HẢI DƢƠNG 20,000           

559 HDG QUẦY THUỐC BÌNH ĐỊNH TÂN TRƢỜNG - HUYỆN CẨM GIÀNG - HẢI DƢƠNG 50,000           

560 HDG QUẦY 26 HT CẨM GIÀNG TÂN TRƢỜNG - HUYỆN CẨM GIÀNG - HẢI DƢƠNG 30,000           

561 HDG ĐẠI LÝ THUỐC CHỢ VĂN THAI CẨM GIÀNG - HẢI DƢƠNG 50,000           

562 HDG QUẦY 68 HIỆU THUỐC CẨM GIÀNG

CHỢ GHẼ - XÃ TÂN TRƢỜNG 

- H. CẨM GIÀNG - HẢI DƢƠNG 40,000           

563 HDG Quầy Lan Anh - HT. Cẩm Giàng Cao An - Cẩm Giàng - HD 30,000           

564 HDG QUẦY THUỐC HẢI YÊN CHỢ RỒNG - NAM SÁCH - HẢI DƢƠNG 20,000           

565 HDG QUẦY SỐ 04 HIỆU THUỐC NAM SÁCH TIỀN CHUNG - NAM SÁCH - HẢI DƢƠNG 20,000           

566 HDG QUẦY SỐ 17 HT CẨM GIÀNG XÃ KIM GIANG - CẨM GIÀNG - HẢI DƢƠNG 20,000           

567 HDG QUẦY THUỐC DƢƠNG NGHĨA SỐ 97 HÙNG VƢƠNG - SAO ĐỎ - CHÍ LINH - HD 50,000           

568 HDG QUẦY SỐ 05 HIỆU THUỐC CHÍ LINH SAO ĐỎ - CHÍ LINH - HD 50,000           

569 HDG QUẦY THUỐC ÁNH NGUYỆT TT SAO ĐỎ - CHÍ LINH - HD 100,000         

570 HDG QUẦY 17 HT HUYỆN GIA LỘC CHỢ HUI - GIA LỘC - HD 20,000           

571 HDG QUẦY SỐ 08 HT GIA LỘC TRẠM BÓNG - GIA LỘC - HẢI DƢƠNG 70,000           

572 HDG

NHÀ THUỐC ĐĂNG TRANG - 

CN CTCP DƢỢC VTYT HẢI DƢƠNG TẠI 

HUYỆN GIA LỘC

ĐƢỜNG LÊ THANH NGHỊ - XÃ PHƢƠNG HƢNG

 - H. GIA LỘC - HẢI DƢƠNG 20,000           

573 HDG QUẦY SỐ 2 HT GIA LỘC THỊ TRẤN GIA LỘC - HẢI DƢƠNG 20,000           

574 HDG QUẦY SỐ 10 HT HUYỆN GIA LỘC CHỢ PHE - GIA LÔC - HD 20,000           

575 HDG QUẦY THUỐC TÂN DƢỢC CHỢ CỔ DŨNG - KIM THÀNH - HẢI DƢƠNG 100,000         

576 HDG QUẦY THUỐC MAI HƢƠNG

SỐ 111 ĐƢỜNG 20/09 TT PHÖ THÁI 

- KIM THÀNH - HẢI DƢƠNG 50,000           



577 HDG QUẦY 15 HT KIM THÀNH NGŨ PHÖC - KIM THÀNH - HD 100,000         

578 HDG QUẦY SỐ 12 HT NINH GIANG HUYỆN NINH GIANG -HD 20,000           

579 HDG ĐLTHUỐC - HIỆU THUỐC NINH GIANG TT NINH GIANG - HUYỆN NINH GIANG - HẢI DƢƠNG 20,000           

580 HDG ĐẠI LÝ THUỐC ĐẠI HẰNG CHỢ ĐỌ - ỨNG HÕE - NINH GIANG - HẢI DƢƠNG 50,000           

581 HDG QUẦY THUỐC ÁNH TUYẾT ĐỒNG TÂM - NINH GIANG - HD 20,000           

582 HDG

QUẦY SỐ 41 C.TY CP DƢỢC 

VTYT HẢI DƢƠNG SỐ 08 - LÝ THƢỜNG KIỆT - TP HẢI DƢƠNG 40,000           

583 HDG QUẦY THANH - LONG - NA

Thôn Đào Lâm - Xã Đoàn Tùng

 - Huyện Thanh Miện - Tỉnh Hải Dƣơng 70,000           

584 HDG QUẦY THUỐC SỐ 01 SỐ 155 NGUYỄN LƢƠNG BẰNG - TT THANH MIỆN - HD 70,000           

585 HDG NT MINH CHÂU KIOT SỐ 6 - ĐƢỜNG NGUYỄN HỮU CẦU - TPHD 30,000           

586 HDG NHÀ THUỐC THÁI BÌNH 221 NGUYỄN LƢƠNG BẰNG - TP. HẢI DƢƠNG 100,000         

587 HDG Quầy Quán Ngái - Hiệu Thuốc Tứ Kỳ QUÁN NGÁI - H. TỨ KỲ - T. HẢI DƢƠNG 20,000           

588 HDG NHÀ THUỐC HƢNG THU 117 MẠC THỊ BƢỞI -TP  HẢI DƢƠNG 30,000           

589 HDG NHÀ THUỐC NGỌC HÂN khu 7-p ngọc châu - tp hải dƣơng 70,000           

590 HDG QUẦY SỐ 08 HOAPHARCO SỐ 350, ĐƢỜNG 391, THỊ TRẤN TỨ KỲ, HẢI DƢƠNG 20,000           

591 HDG QUẦY THUỐC TÂN DƢỢC TÂN KỲ - TỨ KỲ - HẢI DƢƠNG 40,000           

592 HDG QUẦY THUỐC SỐ 01 SỐ 115 NGUYỄN HỮU CẦU - TP HẢI DƢƠNG 50,000           

593 HDG QUẦY TRUNG TÂM HT ÂN THI ÂN THI - HƢNG YÊN 20,000           

594 HDG QUẦY THUỐC TÂN DƢỢC VÂN SƠN HỒ TÙNG MẬU - HUYỆN ÂN THI- HƢNG YÊN 30,000           

595 HDG QUẦY THUỐC TƢ NHÂN CHỢ TRÖC, ÂN THI, HƢNG YÊN 20,000           

596 HDG QUẦY THUỐC HỒNG PHÖC CHỢ ĐÌA - ĐẶNG LỄ - ÂN THI - HƢNG YÊN 20,000           

597 HDG QUẦY THUỐC BÔ THỜI BÔ THỜI - KHOÁI CHÂU - HƢNG YÊN 50,000           

598 HDG TRẠM Y TẾ XÃ TOÀN THẮNG TRƢƠNG XÁ - KIM ĐỘNG - HY 50,000           

599 HDG QUẦY SỐ 02 HT MỸ HÀO 72 PHỐ BẦN - HUYỆN MỸ HÀO - HY 50,000           

600 HDG NHÀ THUỐC BV ĐA KHOA PHỐ NỐI PHỐ NỐI - MỸ HÀO -  HƢNG YÊN 50,000           

601 HDG QUẦY THUỐC SỐ 04 CẦU TRÀNG - QUANG HƢNG - PHÙ CỪ - HƢNG YÊN 40,000           

602 HDG QUẦY THUỐC QUYẾT THẮNG PHÙ CỪ - HƢNG YÊN 50,000           

603 HDG QUẦY THUỐC TÂN DƢỢC MINH TIẾN - PHÙ CỪ - HƢNG YÊN 20,000           

604 HDG QS 02 HT PHÙ CỪ PHỐ CAO - PHÙ CỪ - HY 50,000           

605 HDG QUẦY THUỐC HOÀNG MAI

MINH KHAI - THỊ TRẤN VƢƠNG

 - TIÊN LỮ - HƢNG YÊN 50,000           



606 HDG NHÀ THUỐC TƢ NHÂN CẦU AN TẢO - TP HƢNG YÊN 20,000           

607 HDG QUẦY CTY DƢỢC HY 08 CHỢ PHỐ HIẾN - TP HƢNG YÊN 30,000           

608 HDG QT CÔNG TY DƢỢC HƢNG YÊN ĐIỆN BIÊN 1 - TP HƢNG YÊN 30,000           

609 HDG ĐẠI LÝ THUỐC TÂN DƢỢC SỐ 31 TÂY THÀNH - TP HƢNG YÊN 20,000           

610 HDG QUẦY SỐ 07 HIỆU THUỐC VĂN GIANG LONG HƢNG - HUYỆN VĂN GIANG - T. HƢNG YÊN 50,000           

611 HDG QUẦY THUỐC NAM KHÁNH 2 

THÔN NGÔ XUYÊN - XÃ NHƢ QUỲNH 

-VĂN LÂM  - HƢNG YÊN 50,000           

612 HDG QUẦY THUỐC NAM KHÁNH ĐỘI 10, TT. NHƢ QUỲNH, VĂN LÂM, HƢNG YÊN 50,000           

613 HDG QUẦY SỐ 14 HT YÊN MỸ YÊN MỸ - HƢNG YÊN 50,000           

614 BDG QT TƢ NHÂN DƢƠNG HOÀI THU BÌNH DƢƠNG 200,000         

615 BDG QUẦY THUỐC HẢI DUYÊN ( GPP ) BÌNH DƢƠNG 50,000           

616 BDG QUẦY THUỐC NGUYỄN THỊ KIM ( GPP ) BÌNH DƢƠNG 50,000           

617 BDG QUẦY THUỐC DIỄM TRINH BÌNH DƢƠNG 50,000           

618 BDG CHỊ DŨM BÌNH DƢƠNG 50,000           

619 BDG ĐẠI LÝ CHỊ ĐÀO BÌNH DƢƠNG 50,000           

620 BDG QUẦY THUỐC THU DÂN BÌNH DƢƠNG 50,000           

621 BDG QUẦY THUỐC PHƢƠNG QUỲNH BÌNH DƢƠNG 50,000           

622 BDG ĐẠI LÝ CHỊ THƠ BÌNH DƢƠNG 50,000           

623 BDG QUẦY THUỐC CẨM NHƢ BÌNH DƢƠNG 50,000           

624 BDG QUẦY THUỐC MAI HÀ ( GPP ) BÌNH DƢƠNG 50,000           

625 BDG QT 481 (TRẦN THỊ HOÀNG NGUYÊN) BÌNH DƢƠNG 200,000         

626 BDG NHÀ THUỐC BẢO MINH BÌNH DƢƠNG 200,000         

627 BDG NT TÂN ĐỊNH BÌNH DƢƠNG 100,000         

628 BDG QUẦY THUỐC 15 ( GPP ) BÌNH DƢƠNG 200,000         

629 BDG QUẦY THUỐC TÂY THANH TÂM BÌNH DƢƠNG 100,000         

630 BDG QUẦY THUỐC TÂY  HỒNG THANH BÌNH DƢƠNG 50,000           

631 BDG QUẦY THUỐC TƢ NHÂN LAI UYÊN BÌNH DƢƠNG 100,000         

632 BDG QUẦY THUỐC TRUNG HIẾU BÌNH DƢƠNG 100,000         

633 BDG QT ĐẶNG THỊ HƢỜNG (QTT SỐ 16) BÌNH DƢƠNG 50,000           

634 BDG ĐẠI LÝ MAI HƢỜNG BÌNH DƢƠNG 50,000           

635 BDG NHÀ THUỐC NGỌC YẾN BÌNH DƢƠNG 200,000         



636 BDG ĐẠI LÝ NGUYỄN THỊ HÀ BÌNH DƢƠNG 200,000         

TỔNG CỘNG: 52,430,000    


























